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1 0106214731 Cty TNHH XNK & XD Thành Hải 27 Ngõ 46 Đường Tân Triều Tân Triều Thanh Trì Hà Nội  0913087789 8                          11,495,779                          14TN0635N

2 0108178510 Công ty TNHH Đức Khang Việt Nam Thôn Hòa Trúc, Xã Hòa Thịnh, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 6                          39,610,382                          24TY0334Y

3 0108870030 CTy CP Tư Vấn Và đầu Tư Point Design Số 14, TT3 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam (Liền kề trước chung cư A15 Bộ Công an - Nguyễn Xiển) 6                          49,633,536                          08TH7642H

4 0108969022 Công ty CP đầu tư BICA Hà Nội Tầng 14, tòa nhà An Phú Building, số 24 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 10                        90,488,234                          09TI8296I

5 0106901981 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đoàn Gia Phát Số 7A, ngõ 64, Phố Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội 13                        41,948,517                          09TI5307I

6 0107809139 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA NHẤT Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam 6                          10,276,882                          20TT1673T

7 0107409892 Công ty TNHH đầu tư CMD Việt Nam Cụm 1, Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - 0989328234 32                        51,490,562                          14TN2092N

8 0103072239 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành Long Nhà số 4, Ngách 2/31, Ngõ 2 Đường Đông Ngạc, P.Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm,TP. Hà Nội 6                          171,891,106                        12TL0411L

9 0101860795 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XNK VIỆT PHÁT Số 54 TT thương binh 27-7, tổ 60 đường Trung Kính, P.Yên Hoà - - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 28                        81,518,439                          05TE6828E

10 0105360916 CÔNG TY CP BIGPHONE VIỆT NAM Số 355 Nguyễn khang, Phường yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. HN chị nhé 46                        161,158,408                        06TF2087F

11 0108284452 Công TY Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Bảo An Đội 2 thôn quyết tiến, xã vân côn, huyện hoài đức, Hà Nội 9                          24,252,187                          20TT2324T

12 0106701534 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HANOICONS VIỆT NAM Số 84 Ngõ 554 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 79                        302,497,537                        06TF5097F

13 0109091358 Công ty CP tư vấn và đầu tư giáo dục quốc tế Việt Tín 58B Vũ Trọng Phụng - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội 19                        227,465,193                        09TI9331I

14 0104198403 CTy CP Quảng Cáo Truyền Thông Mắt Việt Số 2 ngách 16/9/3 ngõ 93 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Hoàng mai, Hà Nội 12                        18,992,889                          08TH9498H

15 0109971715 Công ty CP Mart Metaverse Holding Tầng 10, tòa nhà CIT, số 6 ngõ 15 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 8                          53,448,860                          05TE02824

16 0106116653 Cty TNHH vật liệu hoàn thiện Duy Linh Số 2 ngõ 93 Thụy Khuê,Thuỵ Khuê, Tây Hồ, HN 31                        95,517,766                          03TC2759C

17 0109035498 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG ANH NV 4.4 Khu đô thị chức năng Tây Mỗ - 272 Đường Hữu Hưng - Nam Từ Liêm - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 8                          82,266,791                          15TO9072O

18 0101862263 Cty CP tập đoàn giáo dục Mastermind A24 ngõ 88 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 52                        188,849,681                        05TE1540E

19 0108301669 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN FSC VIỆT NAM Thôn Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức,Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 17                        54,903,000                          20TT1572T

20 0108854800 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY THÁI DƯƠNG 2 NHÀ SỐ 6 NGÕ 53/11/5 ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 9                          13,970,395                          02TB3096B

21 0102877978 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dược Phẩm Việt Nam Tầng 19 số 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 7                          10,036,657                          01TA8115A

22 0109710216 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT GROUP Số 13A Ngách 29/10 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 14                        166,596,822                        08TH9927H

23 0106600906 Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Công Trình Số 05, Ngõ 27, Tổ 30 Khu Z133 Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội 26                        87,898,634                          04TD4991D

24 0109224865 CÔNG TY TNHH NỤ CƯỜI SỐ C101 ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 11                        72,058,120                          06TF2536F

25 0104816018 Cty CP TM & DV Vũ Gia Số 108A phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 24                        38,307,491                          09TI3752I

26 0107516118 CÔNG TY CP AZMAX số 49 ngõ 16 phố Thái Hà, P.Trung Liệt, Đống Đa, HN 18                        58,553,660                          06TF5223F

27 0105470323 CTy TNHH Dược Phẩm & TBYT Minh Quang Thư hoàn rất nhiều do CB Đơn vị không nghe đt khi bưu tá giao thư và không có người trực tại đơn vị 49                        396,675,902                        08TH0973H

28 0107485935 Cty CP Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Số 562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội 25                        553,745,753                        04TD2670D

29 0109088796 Công ty TNHH Unistone 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 6                          14,768,936                          04TD5728D

30 0108916888 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỀN CHÂU BÙI Số 16B Đường Thành, P.Cửa Đông, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 7                          45,824,622                          02TB3145B

31 0103868951 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DV XÂY DỰNG NGÂN HIÊN Số 186 đường La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN 6                          28,144,270                          06TF4735F

32 0108194671 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG VIỆT Số 7/3/99 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, HN 6                          9,013,059                            06TF9024F

33 0106093195 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÂN HÀ Số nhà 26, TDP 02, ngõ 91, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 14                        54,000,653                          05TE02335

34 0101927023 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xây dựng Hiếu Trung Khối phố Nguyên Khê, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 12                        61,193,369                          11TK1409K

35 0600200635-004 Chi nhánh Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu Số 387 đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7                          46,138,722                          31T788317

36 2700830754-001 VĂN PHÒNG DẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC CIENCO8 Số 18 Hồ Đắc Di, Quang Trung, Đống Đa, HN 6                          51,590,921                          06TF8949F

37 0105304478 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG NAM HOA TT18- Lô 7, DA Khu nhà ở CBCNVVP TW Đảng và Báo Nhân dân, Xuân Phương, 8                          247,039,666                        13TM8358M

38 0108016340 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI BẢN VẼ Phòng 302, Tầng 3 tòa nhà 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 6                          41,910,248                          06TF6956F

39 0108766583 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TDT 16E NGÕ 146 ĐỊNH CÔNG THƯỢNG, PHƯỜNG ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 11                        58,826,421                          08TH11054

40 0108450244 CTy  TNHH DESAN Việt Nam Số nhà 366 Đường Trương Định, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 9                          15,063,217                          08TH7604H

41 0106454204 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGUYÊN VŨ tầng 1a, tòa nhà N03 T8 Khu đoàn ngoại giao Phường xuân táo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 29                        156,770,527                        06TF5950F

42 0108056921 Công ty CP kiến trúc nội thất Woodhome Số 86-88 đường Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, tp Hà Nội 54                        107,021,207                        11TK1355K

43 0106602290 Công ty CP Kỹ Thuật và Đầu Tư Kinh Bắc Số 62 Phan ĐÌnh Giót quận Thanh Xuân, Hà Nội 6                          48,274,092                          04TD1908D

44 0106669168 Cty TNHH TM Lương Thực Việt Nam số 98 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An , quận Tây Hồ 46                        556,913,711                        02TB1185B

45 0109082628 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FUHACO Lô N05 Khu đô thị Mễ Trì, Số 10 ngõ 8 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 7                          16,696,105                          13TM9215M

46 0109147314 Công ty Luật TNHH Bạch Long Tầng 2, số 92 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 32                        68,033,169                          31T700864

47 0108902081 CÔNG TY TNHH ÍCH HÒA ĐƯỜNG Số 72 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 21                        34,242,319                          06TF8652F

48 0107351018 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Lắp Hoàng Phát Số 15, Ngọc Trì, Tổ 10 Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội 11                        36,191,668                          04TD3202D

49 0106477868 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại An Số 17, ngách 17, ngõ 81, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 20                        79,778,644                          31T796087

50 0109719995 CÔNG TY CỔ PHẦN RT INVEST 26 Tầng 3, Tòa nhà The Terra, Số 83 Phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          15,496,699                          06TF00534

51 0108054321 Công ty TNHH Thương Mại và du lịch Avada Xóm Nông, Thôn Phù Dực, Xã Phù Đổng, Huyện Gia lâm, Hà Nội 6                          25,438,308                          12TL1483L

52 0108741229 Công ty cổ phần xây dựng & kiến trúc MixHome số 30, Ngõ 168 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. 9                          27,939,019                          18TR0325R

53 0108564386 Công ty cổ phần tư vấn Linksme V&A Số 02 Lk6a, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 9                          62,552,324                          15TO9916O

54 0109150042 CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT GIA NGUYỄN SỐ NHÀ 3, NGHÁCH 2, NGÕ 121 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG VĂN QUÁN, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI 30                        73,214,853                          15TO7608O

55 Công ty TNHH Anh Minh Việt Nam Số 8 ngách 124/7/3 phố Do Nha, Miêu Nha, P. Tây Mỗ, NTL, HN 53                        129,648,960                        13TM4208M

56 0108243424 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NƯỚC SẠCH GREEN TEK SỐ 21 A1 TẬP THỂ TIỂU ĐOÀN 8 - XÃ TỨ HIỆP - H Thanh Trì, Hà Nội 8                          24,787,731                          12TL1261L

57 0108182309 Công ty TNHH Nội Thất Khánh Huyền Số nhà 12 ngõ 26 Xóm Diệc,, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội 42                        65,425,853                          15TO6071O

58 0104754932 Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư GREEN  ARCHITECT tầng 3, số 25 tân mai, tòa nhà licogi p.tân, hoàng mai, Hà Đông, HN 18                        80,645,857                          15TO0599O

59 0106790333 Công ty CP quốc tế Đức Anh Minh 18TT3, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 9                          30,065,613                          15TO2259O

60 0104353955 Cty TNHH Vận Tải & Thương Mại Mạnh Hoàng Thôn 4, xã Vạn Phúc, Thanh Trì,  Hà Nội  0868561269 17                        249,013,445                        14TN0286N

61 0107852536 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HÀ ĐÔNG Số 26 Khu Dịch vụ 3 Văn Phú - Phường Phú La - Quận Hà Đông – TP. Hà Nội 6                          9,205,367                            15TO5051O

62 0106374284 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM Á Phòng B1906, chung cư N04A, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 6                          31,201,003                          06TF7342F

63 0105597506 Công ty Cổ phần kính Hoàng Việt toà 32B, The Golden An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Hoài Đức 6                          16,123,075                          13TM3041M

64 0106095146 Công ty TNHH Tiếp vận KTA Việt Nam Km 10, Quốc lộ 5, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 61                        913,763,310                        12TL0380L

65 0106454719 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AZ C2 dcapitale, 119 trần duy hưng, trung hoà, cầu giấy, hà nội 20                        34,207,147                          06TF9280F

66 0108793178 Công ty TNHH THAIPLUSTEX Số 66C, ngõ 191, đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 35                        64,604,536                          31T700108

67 0105739694 Cty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ Quang Anh p4224, CT12C, kHu ĐTM Kim Văn Kim Lũ, pHường Đại Kim, Hoàng Mai 6                          9,300,519                            04TD3412D

68 5200232409-001 CN CTy TNHH Sơn Dẻo Nhiệt Synthetic Tổng Kho Kim Khí 1. KM 3 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội 6                          31,159,882                          08TH16932

69 0107859482 Công ty TNHH Nhiên liệu xăng dầu Hưng Phát Số 25, Khu I, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 18                        49,529,633                          10TJ0411J

70 0109959549 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AMG Tầng 3, tòa nhà 29T2, Lô đất N05 Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 10                        110,475,342                        05TE02536

71 0500476100 HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thạch Hòa UBND Xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội 65                        455,009,216                        22EV0008V

72 0102636644 Cty CP ĐT XD & DV nhà Việt Nam Số 588 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 32                        428,249,979                        07TG3351G

73 0104600869 Công ty CP Xây lắp và Môi Trường á Châu số 140 Cổ Linh Long Biên  Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 20                        207,400,946                        04TD2240D

74 0106774081 Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Tầng 8, Tòa CIC, số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 9                          2,943,271,473                     13TM6040M

75 0100364138 Cty TNHH Chí Thành II Số 1001 C2 chung cư K33 ngõ 103 Lý sơn, Ngọc thuỵ, Long biên 6                          9,205,367                            07TG0441G

76 0109290522 Công ty CP Nội thất Tân Phú Đội 3, Thôn Ngọc Động, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội 14                        65,239,709                          12TL1752L

77 0103917278 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ THÀNH Phòng 1512, Tòa CT2B phố Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nôi 24                        154,681,080                        08TH8835H

78 0107919438 Mầm Non Tư Thục Ngôi Nhà Xanh Số 4 BT1 KĐT Pháp Vân Tứ Hiệp 2 P. Hoàng Liệt Q. Hoàng Mai Hà Nội 32                        161,885,117                        08NH0117H

79 4001191354 CÔNG TY TNHH STORM ENTERTAINMENT Tầng 23, tòa nhà Vinaconex 9, Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 6                          107,691,541                        13TM7850M

80 0105958992 Công ty Cổ phần sản xuất nội thất và xây dựng Tolico Xã Tuy Lai - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 45                        117,056,965                        28T401944

81 0109694356 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thiên Minh Số 18, ngõ 214 đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. 10                        48,228,721                          31T701834

82 0109604923 Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục Beuni 13 hẻm 27/16 ngõ Chùa Liên Phái, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 9                          60,193,851                          07TG6831G

83 0105376338 Công ty TNHH kỹ thuật môi trường và xây dựng Anh Dũng P502, Nhà CT3, KĐT mới Yên Hòa, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 39                        151,736,197                        05TE2476E

84 0105857440 CÔNG TY TNHH TC NGỌC NAM Số 81 phố Trung Kính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Việt Nam 6                          29,240,522                          05TE8630E

85 0108477373 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG LG Căn 3805, Tòa B Vinaconex 2, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội - Người nhận: Nguyễn Hồng Giang - SĐT: 0374838515 15                        24,786,969                          14TN2547N

86 0700106308 Cty CP tư vấn HANDIC ĐT & PT nhà HN Số 8 Tràng Thi  Ba Đình HN 26                        309,362,598                        13T910235

87 0104931758 CTy CP Đầu Tư Vĩnh Thịnh Số 168 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - ANh Phước 0983024588 47                        1,596,722,250                     08TH1061H

88 0103809674 Công ty TNHH Thương Mại & Thiết Bị Quang Minh Số 19 Tổ 4, phố Tình Quang , Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội 60                        190,542,476                        04TD0901D

89 0105019375 CTy TNHH Thiết Bị CN Nhật Linh Số 164A - phố Đông Thiên - phường Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội 6                          51,413,461                          08TH1566H

90 0107375795 Công ty TNHH XD TM phòng cháy chữa cháy Hero Số 124 Ngõ 116, Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 25                        127,535,763                        09TI5309I

91 0108543918 Công ty trách nhiệm hữu hạn ART Solution Số 65 Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội - 0984650095, 0973282186, 0382996852 11                        113,531,530                        14TN2429N

92 0102264629 Cty Cp Licogi 166 Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 58                        2,850,106,942                     09TI15582

93 0102443730 Cty CP YBS Việt Nam Số 4 ngõ 285 Trần Khát Chân phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 9                          58,409,645                          07TG0695G

94 0108823601 Công ty cổ phần kỹ thuật cơ khí và thương mại Thuận Phong Số nhà 3, Đường 3, Xóm Nguyễn, Tiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội 10                        16,944,003                          11TK1991K

95 0108683880 Công ty TNHH Thương mại vận chuyển Xuất nhập khẩu Minh Nam Phòng 509, Tầng 5, Tòa nhà Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam 10                        16,441,791                          06TF8224F

96 0109566717 CÔNG TY CỔ PHẦN REU DECOR VIỆT NAM Số 176 phố Nguyễn Lân - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội. 6                          18,410,732                          09TI00542

97 0107754578 CÔNG TY TNHH KLIMAX Số Nhà 107, Phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội 14                        23,071,228                          15TO9588O

98 0105890864 Công ty CP Nội Thất Phúc Hưng Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội 9                          503,770,128                        25T106411

99 0109477827 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng PIACONS NT2, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          84,129,722                          13TM8681M

100 0102678362 Cty TNHH TM Thảo Anh 19 Ngõ 102-Ngọc Thụy - Long Biên- Hà Nội 6                          9,730,411                            02TB0411B

101 0109173882 VIỆN NGHIÊN CỨU Y DƯỢC VÀ CHỮA LÀNH Số 15 ngõ 1 đường Trung Văn, - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội 6                          19,493,718                          13TM9695M

102 0106948468 Cty CP Kiến Trúc và Nội Thất OKKO số 10, ngácH 604/35 Ngọc THụy, Ngọc THụy, LB 50                        117,405,203                        04TD3397D

103 0109480900 CÔNG TY TNHH TUMPBRIDGE ENTERPRISE Tòa T3 Thăng Long Capital, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9,342,782                            08TH9693H

104 0109828031 Công ty Cổ phần Vận tải Quốc tế Đông Dương Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyên Mê Linh, Hà Nội 6                          22,096,292                          29T510085

105 0105400862 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Hồng Hà Số 88 - ngõ 12 quang trung- phường La khê- quận hà đông- hà nội 15                        70,651,155                          15TO5340O

106 0109569281 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TREERA Số 4 đường Dịch Vọng Hậu - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15                        24,504,237                          05TE00987

107 0109219375 CTY CP THIẾT BỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÁT THÔN NỘI PHẬT, XÃ MAI ĐÌNH, HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI 6                          9,746,858                            10TJ1302J

108 0105146006 Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn phát triển xây dựng BiMeDu Phòng 1512 Chung cư CT2B Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 28                        48,140,432                          15TO5933O

109 0106248963 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đăng An Số 2 phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12                        19,396,601                          15TO1656O

110 0107551338 Công ty cổ phần Q- CON Việt Nam Đội 4 thôn 3 Vạn phúc Thanh trì Hà nội 11                        90,118,222                          14TN3151N

111 0109650038 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ECO MART VIỆT NAM Số 530 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          27,736,389                          06TF00764

112 0108151491 Cty TNHH Thương mại trang thiết bị y tế Hoàng Phát NGÕ 6, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ TẢ THANH OAI, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI 0983078186 10                        16,459,683                          14TN3898N

113 0104372228 Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà & đô thị Hà Nội 99 Đường Tứ Hiệp -Tứ Hiệp Thanh Trì Hà Nội - 0915959226 6811237- 6811239 13                        1,367,843,788                     14T905279

114 0102595758 Cty CP Quốc Tế Hà An Số 109 đường Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 7                          36,954,040                          03TC0236C

115 0106330456 Cty TNHH đầu tư TM&PT dịch vụ Hiền Anh số 36 ngõ Hòa Bình 4 phố minh khai hai bà trưng hà nội 39381396 915146388 39381396 9                          57,881,337                          14TN0687N

116 0108332434 Công ty TNHH cơ điện và công nghệ an toàn Thăng Long Thôn Đồng Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 7                          20,297,388                          11TK2381K

117 0106618678 Công ty CP M.A.P Global Số 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 18                        264,403,854                        22TV0409V

118 0103697375 CTy CP SX và Thương Mại Bắc Tiến Số nhà 25, ngõ 369 phố Vĩnh Hưng -phường Vĩnh Hưng - quận Hoàng Mai - Hà Nội 6                          40,531,795                          08TH5291H

119 0107792340 Cty TNHH ĐTXD & TM D-MAXX Số 8 ngõ 28 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội 58                        234,401,342                        07TG3980G

120 0106916339 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG HỒNG LINH Số 3, hẻm 34, ngách 139, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 16                        111,199,589                        08TH8260H

121 0109235472 CÔNG TY CỔ PHẦN SINH TRẮC VÂN TAY QUỐC TẾ số 19F, ngách 74, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 33                        109,656,199                        06TF9321F

122 0102363281 Cty TNHH Thương Mại và Tư Vấn Phát Triển Công Nghệ DNA Số 5 - Ngõ 1 - Tổ 3 - Phường Thạch Bàn - Q. Long Biên - TP. Hà Nội 18                        80,228,690                          04TD2799D

123 0108810715 CÔNG TY CỔ PHẦN HISOFT VIỆT NAM Số nhà 56, ngõ 47 đường Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 17                        329,715,194                        09TI9903I

124 0101868748 CTy CP Tư Vấn QL & Đào Tạo MBE Liền Kề 7-30 khu Athena Fulland, KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 6                          9,133,417                            09TI13630

125 0106935652 Cty TNHH ĐT và PT QMI 14 đường Trung Yên 3 phường Trung Hòa Cầu Giấy HN 0914154668 6                          32,020,246                          14TN1695N

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN 

TỪ 1 THÁNG TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 6/2023

(Số liệu tính đến hết 30/6/2023 theo C12-TS lấy ngày 5/7/2023)



STT Mã số Thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ
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đóng 
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126 0106642374 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Minh Thảo SN 6, ngõ Hòa Bình, TDP 11, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 51                        196,062,061                        15TO1663O

127 0109764571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÀ Số 6 ngõ 29, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. 7                          26,350,469                          08TH9981H

128 0108735909 Công ty TNHH K2 Tầng 1, Tòa Ct13B KĐT Ciputra, đường Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 15                        30,361,222                          03TC3545C

129 0109711322 Công ty cổ phần Soul Wine Số 26 đường Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 6                          36,289,009                          08TH11223

130 0100108889-006 Công ty CP 873 - Xây dựng công trình giao thông -  CN Tây Hà Nội Số 19 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội- SĐT: 034 9732332 21                        70,156,669                          05TE7233E

131 0106819906 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Hoàng Ngân Số nhà 9, Ngõ 268, Đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 6                          9,741,813                            31T700213

132 0104355617 CÔNG TY CP ĐT VÀ XD HOÀNG TIẾN PHÁT Số 6, ngõ 1/2/5 đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 14                        330,240,677                        06TF3446F

133 0100408508 Hợp tác xã công nghiệp quan hoa Số 44 ngõ 68 đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, TP HN 34                        79,879,631                          05EE0009E

134 0108995304 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT TÍN Số 7, ngõ 91, phố Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 6                          9,157,685                            08TH10403

135 0107577216 CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH H2 Số 4, ngõ 191 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 6                          18,410,732                          06TF5739F

136 0105140565 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VŨ ANH NGÕ 3, TỔ DÂN PHỐ PHƯỢNG, PHƯỜNG TÂY MỖ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 14                        23,346,696                          13TM8578M

137 0108548602 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Phát Triển Công Nghệ Thành Phát SỐ 22, NGÕ 192 ĐƯỜNG KIM MÃ, PHƯỜNG KIM MÃ, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI. 6                          9,746,858                            01TA9275A

138 0105881027 Công ty cổ phần cơ điện Daitec Phòng 1108, CT10, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 9                          48,433,585                          29T503965

139 0108736620 CÔNG TY CỔ PHẦN SHP THÁI BÌNH Số 10 ngõ 58/32 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 25                        170,105,895                        05TE9939E

140 0107795158 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế MSA Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 42                        223,496,585                        11TK1672K

141 0106653400 Công ty Cp dịch vụ và du lịch Rạng Đông Tầng 1 toà nhà Mandarin Graden - Hoàng Minh Giám - Phường trung hoà - Cầu giấy - Hn 34                        578,164,080                        05TE3361E

142 0101076855 Cty CP xây dựng & nội thất Thăng Long số 21,ngõ 63 pHố Lâm Hạ, PHường Bồ Đề, LB, HN 8                          74,375,897                          04TD0240D

143 0106289712 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thương mại Tùng Lâm P405, chung cư B4 Kim Liên, Đống Đa Hà Nội 46                        80,197,544                          07TG2233G

144 0105200461 Cty CP xây dựng và thương mại Thanh bình hà nội Tầng 3, Sàn thương mại, Tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, Số 190 Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 6                          306,203,862                        05TE1305E

145 0108019479 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI KHANG LỢI Số 84, Nghách 53, Ngõ Văn Hương, Phố Tôn Đức Thắng - Phường Hàng Bột - Quận Đống đa - Hà Nội 24                        70,651,952                          06TF8253F

146 0101112038 CTy CP Đầu Tư & Phát Triển XD Miền Bắc Số 87, Cầu Cả, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội 60                        2,714,450,456                     11TK04832

147 0101323769 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯƠNG DUNG Số 36, Ngõ 216, Định Công, Hoàng Mai, HN 42                        137,786,445                        06TF0686F

148 0101073692 Công ty CP đầu tư XD và PT hạ tầng Vinaconex Số 647 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội 134                      4,049,526,983                     09T903825

149 0108589246 CÔNG TY CP GIÁO DỤC QUỐC TẾ INOEDU N07B, LK20-21, Khu đất dịch vụ Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 13                        20,173,237                          15TO00280

150 0106221954 Công ty TNHH Công nghiệp ánh Kim Căn 25A01, Tòa S1 Dự án Sunshine City, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 6                          18,937,434                          01TA3757A


